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X : Số phần tử của tập hợp X. 

A, B, C,…: Tên các mục dữ liệu trong cơ sở dữ liệu giao tác ví dụ. 

Conf(X->Y): Độ tin cậy của một luật X->Y 

db  DB : db là cơ sở dữ liệu giao tác con của DB. 

DB = {T1, T2,…, Tm}: Cơ sở dữ liệu có m giao tác. 

I = {i1, i2,…, in}: Tập n mục dữ liệu. 

Ip: Mục dữ liệu thứ p. 

m: Số giao tác một cơ sở dữ liệu giao tác. 

Minconf: Độ tin cậy tối thiểu 

minShare: Ngƣỡng cổ phần tối thiểu. 

minsup: Ngƣỡng độ hỗ trợ tối thiểu. 

minutil: Ngƣỡng lợi ích tối thiểu 

n: Số mục dữ liệu một cơ sở dữ liệu giao tác. 

Nếu X  Y thì X gọi là tập con của tập Y, Y gọi là tập cha của tập X 

P(Y/X): Xác suất có điều kiện (độ tin cậy của luật Y->X) 

P(Y/X): Xác suất có điều kiện (độ tin cậy của luật kết hợp X->Y) 

Sup(X): Tỷ lệ % của giao tác chứa tập X 

Tq: Giao tác thứ q. 

U(X): Lợi ích của tập mục trong CSDL DB 

X = ABC thay cho X = {A, B, C} trong các cơ sở dữ liệu giao tác ví dụ. 

X, Y,…: Tập con của tập mục dữ liệu I, X, Y  I. 
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AIS       Thuật toán AIS 

CHARM      Thuật toán CHAM 

CNTT       Công nghệ thông tin 

CSDL       Cơ sở dữ liệu 

FP-Growth       Thuật toán FP-Growth 

SETM                     Thuật toán SETM 

UP-Growth      Thuật toán UP-Growth 

 

DM  Data Mining      Khai phá dữ liệu 

HU  High Utility Khai phá tập mục lợi ích cao 

TWU  Transaction Weighted Utility Tập mục ràng buộc lợi ích theo giao tác 

TWUI-tree Transaction Weighted Utility 

tree 

Là một cấu trúc cây tiền tố 

KDD Knowledge Discovery from Data Phát hiện tri thức từ dữ liệu 

PT Prefix-tree Cây tiền tố 

 

 


